
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày A^tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 • • 7 ® o • • m m m M. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật tổ chức Chính phủ và 
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điều và biện 
pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 209/TTr-STP-KTrVB 
. ngày 16 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
toàn bộ hoặc một phần năm 2022 (đính kèm Phụ lục 1, 2). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhậm 
-NhưĐiều 3; 
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVB); 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTUB: ci, các PCT; 
- VPUB: CVP, các PCVP; 
- Trung tâm Công báo TP; HCM City Web; 
- Các phòng NCTH; 
-Lưu: VT, (NCPC/kh).y-
(Gừi kèm Phụ lục 1, 2) 

KT. CHỦ TỊCH 

Châu 



PHỤ LỤC 1 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

hết hiệu lực, ngưng hiệu ỉực toàn bộ năm 2022 • • / o o • • • 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngàyẲ^tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Úy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN Bộ NĂM 2022 

STT 

Tên _ 
loíỉl 
văll 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
thảng, năm ban hành 

vãn bản 
Tên gọỉ văn bản Lý dữ hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực 

•Ịỵi! $ r \ ì  • •  M ; ễ ằ R -  •  •  6 V- 1 'V"; 

Ngày hết 
hiệu lực, 

Iigưng hiệu 
iirc 

I. VĂN BẦN HÉT HIỆU Lực TOÀN Bộ 

1 Nghị 
quyết 

67/2006/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 12 năm 

2006 

về điều chỉnh thời gian, mức chi tập huấn và 
bổ sung một số chế độ cho huấn luyện viên, 
vận động viên ngành thể dục thể thao 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 05/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về một số chính 
sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 
động viên của Thành phố Hồ Chí Minh 

17/4/2022 

2 Nghị 
quyết 

07/2009/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 7 năm 

2009 

về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích 
người có trình độ đại học công tác tại phường -
xã, thị trấn 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 12/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh, bổ 
sung chế độ trợ cấp khuyến khích đối với 
người có trình độ đại học, trên đại học công 
tác tại phường, xã, thị trấn và trợ cấp trách 
nhiệm cho cán bộ hưu trí tham gia công tác 
giữ các chức danh Trưởng tổ chức chính trị -
xã hội phường, xã, thị trấn trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2022 
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STT 

Tên 
loại 
Văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tliiíng, năm bíiU hành 

văn bả II 

Tên gọi văn bản 

; 
! 

Lý do hết lúệu lực, ngưng hiệu lục 

Ngày líêt 
lliệu lực, 

ngưng hiệu 
lưc 

3 Nghị 
quyết 

05/2014/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 07 năm 

2014 

về điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực 
lượng Công an xã và Bảo vệ dân phố 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 cùa Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định số 
lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối 
với lực lượng Công an xã bán chuyên trách 
được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự 
tại ấp; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công 
an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ 
mà không bố trí sắp xếp được công tác khác 
hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an 
ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2022 

4 Nghị 
quyết 

19/2015/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 

2015 

về quy định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối 
với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước 
các cấp (áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông) trên địa bàn Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2022/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về bãi bỏ toàn bộ 
Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về quy định chế độ hỗ trợ và 
công tác phí đối với công chức làm việc tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan 
hành chính nhà nước các cấp (áp dụng cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông) trên địa 
bàn Thành phố 

19/12/2022 

5 Nghị 
quyết 

11/2017/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 12 năm 

2017 

về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm việc trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 09/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức 
thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

20/7/2022 
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STT 
! 

Tên 
loại 
vãn 
bãn 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

ván bản 
Tên gọi văn bản 

> ,  - • : r S v ' !  h '  
Lý do hết hiệu lực, ngung hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lức 

6 Nghị 
quyết 

02/2018/NQ-HĐND 
ngày 16 tháng 03 năm 

2018 

Điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết sổ 24/2021/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về điều chinh 
mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/01/2022 

7 Nghị 
quyết 

10/2018/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 

2018 

về ban hành quy định mức phân bổ kinh phí 
bào đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật trên địa bàn Thành phố 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2022/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 nãm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về quy định mức 
phân bổ kinh phí bào đàm cho công tác xây 
đựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thảnh 
phổ Hồ Chí Minh 

19/12/2022 

8 Nghị 
quyết 

01/2019/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 4 năm 

2019 

về bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với 
Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 cùa Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định số 
lượng, mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ đối 
với lực lượng Công an xã bán chuyên trách 
được bố trí tham gia bảo đảm an ninh, trật tự 
tại ấp; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công 
an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ 
mà không bố trí sắp xếp được công tác khác 
hoặc không tiếp tục tham gia bào đảm an 
ninh, trật tự tại ấp thuộc xã của 05 huyện 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2022 

9 Nghị 
quyết 

05/2020/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 7 năm 

2020 

Ban hành Quy định nội dung và mức chi để 
thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấtì 
luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị thay thê bởi Nghị quyêt sô 05/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phổ về một sổ chính 
sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 
động viên của của Thành phố Hồ Chí Minh 

17/4/2022 
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STT 

Tên 
loai Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban liành 
văn bản 

. 
Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lirc 

STT vău 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban liành 

văn bản 
Lý dó hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

ppSÉỆ H ĩ|Ị|i s RBaSRâCK HIiEMSSgMMSÉ? 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lirc 

10 Quyết 
định 

14/2004/QĐ-UB 
ngày 09 tháng 02 năm 

2004 

về ban hành Quy chế hoạt động cùa Ban Chỉ 
đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà 
nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Qưyết định số 27/2022/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ các 
quyết định của ủy ban nhàn dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

15/8/2022 

11 
Quyết 
định 

162/2004/QĐ-UB 
ngày 02 tháng 7 năm 

2004 

Quy định chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt 
giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong 
các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi 
dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 162/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 
năm 2004 của ửy ban nhân dân Thành phố 
về quy định chế độ khen thưởng học sinh 
giòi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt 
giải trong các kỳ thi và giáo viên có công 
đào tạo bồi dưỡng học sinh giòi đạt giải 
trong các kỳ thi 

11/4/2022 

12 
Quyết 
định 

92/2005/QĐ-UB 
ngày 06 tháng ố năm 

2005 

về thành lập Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên 
đường, công viên, quảng trường và công trình 
công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

13 
Quyết 
định 

136/2007/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 12 năm 

2007 

về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với 
huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và lực 
lượng phục vụ ngành thể dục thể thao Thành 
phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

14 
Quyết 
định 

70/2007/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 5 năm 

2007 

về ban hành Quy định thành phần và quy chế 
hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 
chức phường - xã, thị trấn 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 
năm 2007 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về ban hành Quy dịnh thành phần và quy 
chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, 
công chức phường, xã, thị trấn 

28/01/2022 
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STT 

Tên 
loại 
vãn 
bản 

si, tí hiệu-, ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi văn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày liểt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
Urc 

15 Quyết 
định 

135/2007/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 12 năm 

2007 

Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô 
thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh do ủy ban nhân dân thành phổ Hồ Chí 
Minh ban hành 

Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quàn lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

16 Quyết 
định 

68/2008/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 8 năm 

2008 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước nhà 
nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

10/7/2022 

17 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 02 năm 

2009 

về quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô 
phố trước hội trường Thổng Nhất thuộc 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh do ùy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành 

Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quản lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

18 Quyết 
định 

45/2009/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 7 năm 

2009 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Qưyểt 
định số 135/20Ọ7/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 
năm 2007 của ủy ban nhân dân thành phố quy 
định về kiển trúc nhà liên kế trong khu đô thị 
hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

BỊ thay thế bởi Quyết định sổ 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quản lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

19 Quyết 
định 

70/2009/QĐ-ƯBND 
ngày 28 tháng 9 năm 

2009 

về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia 
súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến 
năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 70/2009/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 9 
năm 2009 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ 
gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 

19/9/2022 

20 
Quyết 
định 

74/2009/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 10 năm 

2009 

về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận 
động viên, trọng tài và lực lượng phục vụ 
ngành thể dục thê thao Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định sô 21/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật 

30/6/2022 
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21 

Tên 
loại 
vãn 
bản 

Quyểt 
định 

19/2010/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 3 năm 

2010 

về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của ủy 
ban nhân dân quận, huyện thục hiện thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ các 
Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2010 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) của ủy ban nhân dân quận, huyện 
thực hiện thí điềm không tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Quyết định sổ 38/2010/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phổ về ban hành Quy 
chế lảm việc (mẫu) của ủy ban nhân dân 
phường thục hiện thí điểm không tổ chức 
Hội đồng nhân dân 

ỈN gày hết 
hiệu lực, 

28/01/2022 

22 
Quyết 
định 

38/2010/ QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 6 năm 

2010 

về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của ủy 
ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không 
tổ chức Hội đồng nhân dân 

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thảnh phố về bãi bỏ các 
Quyết định số 19/20] 0/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 3 năm 2010 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy chế làm việc 
(mẫu) cùa ủy ban nhân dân quận, huyện 
thực hiện thí điểm không tồ chức Hội đổng 
nhân dân và Quyết định số 38/2010/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của ủy 
ban nhân dấn Thành phố về ban hành Quy 
chế làm việc (mẫu) của ủy ban nhân dân 
phường thực hiện thí điểm không tổ chức 
Hội đồng nhân dân 

28/01/2022 

23 
Quyết 
đinh 

21/2011/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 5 năm 

2011 

về xác định danh sách hội có tính chất đặc thù 
hoạt động trong phạm vi Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2022/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ 
Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05 

01/6/2022 
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Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năin ban hành 

văn bản 
Tên goi văn hàn 

mu |||||§§ ầÊBESMỂM 

Lý tlo hết hiệu lực, ngưng hiện lực 
1):- '!£-'ịạ; V. íỊỊ •' !»' • ; !>;•' • -V 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngivng ỉùêu 
lưc 

tháng 5 năm 2011 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về xác định danh sách hội có tính 
chất đặc thù hoạt động trong phạm vi Thành 
phố Hồ Chí Minh 

24 Quyết 
định 

47/2011/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 7 năm 

2011 

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 
đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 
năm 2011 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về ban hành Quy chế phổi họp quản lý nhà 
nước đối Với cụm công nghiệp trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

22/12/2022 

25 Quyết 
định 

59/2011/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 9 năm 

2011 

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống, 
ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa 
bàn Thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2022/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
về công tác phòng, chống thiên tai trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

29/4/2022 

26 Quyết 
định 

12/2012/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 3 năm 

2012 

Ban hành Quy chế phối họp quản lý hoạt động 
kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2022/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 8 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ các 
Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 

15/8/2022 

27 Quyết 
định 

44/2012/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 10 năm 

2012 

về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện việc 
đăng ký nuôi con nụôi trong nước, nuôi con 
nuôi có yếu tố nước ngoài 

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế phối hợp liên ngành giải quyết việc đăng 
ký nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi 
có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

01/7/2022 
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STT 

. 

Têu 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban liànli 

văn bản 
Tên goi ván bản Lý dò hết hiêu lưc, ngirng hiêu lưc • . J V * > 6 s V. V 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
ỈU'C 

28 Quyết 
định 

60/2012/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 12 năm 

2012 

về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ đối với 
huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục 
thể thao Thành phố trong thời gian tập trung 
tập huấn và thi đấu 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn 
bản quy phạm pháp luật 

30/6/2022 

29 
Quyết 
định 

12/2014/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 3 năm 

2014 

về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2022/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của ủy 
bati nhân dân Thành phổ về bãi bò Quyết 
định số I2/2014/QĐ-ƯBND ngày 13 thảng 3 
năm 2014 cùa ửy ban nhân dàn Thành phố 
về ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

09/7/2022 

30 
Quyết 
định 

26/2014/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 8 năm 

2014 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phân ánh, 
kiến nghị cùa cá nhân, tổ chức về quy định 
hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2022/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cùa 
cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/7/2022 

31 Quyết 
định 

29/2014/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 08 năm 

2014 

về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
chung thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quản lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

32 Quyết 
định 

13/2015/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 02 năm 

2015 

Ban hành Quy chế phối hợp quản [ý lao động 
nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp, tổ 
chức, chủ đầu tư, nhà thầu trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2022/QĐ-
UBND ngày 18 thảng 3 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế phối hợp quản lý Nhà nước về người lao 
động nước ngoài làm việc trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

28/3/2022 

33 Quyết 
định 
' 

15/2015/QĐ-UBND 
ngày 12 tháng 3 năm 

2015 

về việc sửa đồi khoản 1 và khoản 2 Điều 5 
Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 02 năm 2012 của ủy ban nhân dân 

Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh 

24/10/2022 
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Tên 
loại 
văn 
bản 

SỐ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên goi văn bản 

. 

Lý dó hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Thành phố về thành lập và ban hành Quy chế 
(mẫu) tổ chức và hoạt động của Lực lượng 
Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn 
(nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân 
dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

34 Quyết 
định 

32/2015/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 7 năm 

2015 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động của Sở 
Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2022/QĐ-
UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thảnh phố ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh 

05/12/2022 

35 Quyết 
định 

36/2015/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 7 năm 

2015 

Ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử 
dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai 
Thành phố 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2022/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của ùy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định sổ 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 thang 7 
năm 2015 của ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quy định về quản lý, thu - nộp, sử 
dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai 
Thành phổ Hồ Chí Minh 

21/10/2022 

36 Quyết 
định 

45/2015/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 9 năm 

2015 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Chi huy Phòng, chổng thiên tai và Tìm 
kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bời Quyết định số 42/2022/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 thang 9 
năm 2015 của ủy ban nhân dân Thành phố 
về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh 

19/12/2022 
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STT 

Tên 
loại 
vău 
bản 

, 
Sô, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hànịi 
văn bản 

Tên gọi văn bản Lý do hết hiệu lực, Iigưng hiệu lực 
1 ' 1  1  ' • ' • •  • '  1 '  

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lưc 

37 Quyết 
định 

12/2016/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 4 năm 

2016 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bời Quyết định số 38/2022/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hảnh quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tồ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

38 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 01 năm 

2017 

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ 
chức, quản [ý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2022/QĐ-
UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế 
về kiểm tra, xử [ý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sờ dữ 
liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản 
lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

25/4/2022 

39 
Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 01 năm 

2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Dân tộc thành phố 

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn vả cơ cấu 
tổ chức của Ban Dân tộc Thảnh phố Hồ Chí 
Minh 

15/10/2022 

40 
Quyết 
định 

10/2017/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 3 năm 

2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở 
Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2022/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sờ Văn hóa và Thể thao Thành 
phố Hồ Chí Minh 

10/10/2022 



1 1  

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Sô, ký hiệu; ngày, 
(háng, năm han hành 

văn bản 

ỈHlpiMHIÌiHHÌ 
rên gọi văn bản Ắ Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

41 Quyết 
định 

11/2017/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 3 năm 

2017 

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-
UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
vể Quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/4/2022 

42 Quyết 
định 

13/2017/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 3 năm 

2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Sở 
Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-
UBND ngày 18 thảng 11 năm 2022 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
về chức nãng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Du lịch Thành phố Hồ 
Chí Minh 

28/11/2022 

43 Quyết 
định 

50/2017/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 8 năm 2 

017 

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường 
Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quàn lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

44 Quyết 
định 

56/2017/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 10 năm 

2017 

về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2022/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 cùa ửy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành giá 
tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

10/5/2022 

45 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
ngày 16 tháng 01 năm 

2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoat đông của Sở 
Ytế 

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2022/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của ủy 
ban nhân tiân Thành phố về Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sờ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

10/9/2022 
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STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

í 
Sô, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban liàali 107. 

Tàn bản 

iSIIISKỊ-5-' • Sfti§fB!!f;iỄ• ị' Sĩíli's . . 1 . ' Ị1'. !•; . _ • 
: >'• 

Ngày iiêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lưc 

STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

í 
Sô, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban liàali 107. 

Tàn bản 
Tên gọi văn bảii 

illi|j|liiiji w f ílp 
Lỷ do hết hiệu Lực, ngưng hiệu lực . 

Ngày iiêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lưc 

46 Quyết 
định 

08/2018/QĐ-ƯBND 
ngày 15 tháng 3 năm 

2018 

về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

BỊ thay thế bởi Quyết định số 56/2021/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về Quy chế quản lý 
kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 

47 Quyết 
định 

12/2018/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 4 năm 

2018 

Ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán 
bộ, công chức, viên chửc đi nước ngoài 

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2022/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của ùy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động đi nước ngoài 

29/4/2022 

48 
Quyết 
định 

32/2018/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 9 năm 

2018 

về sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế 
tổ chức và hoạt động cùa Sở Khoa học và Công 
nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 
của ủy ban nhân dân Thành phố 

Bị thay thế bời Quyết định số 38/2022/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

49 
Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 1 năm 

2019 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
32/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 
của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2022/QĐ-
UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phổ ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quỵển hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sờ Tư Pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh 

05/12/2022 

50 
Quyết 
định 

09/2019/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 4 năm 

2019 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy 
định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-
UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
về Quy trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

25/4/2022 
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STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

SỐ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hànli 

văn ban 

1 ị • ị! 1 
Lý do het hiệu lực, ngirng hiệu lực 

Ngày hêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lirc 

51 Quyết 
định 

29/2019/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 11 năm 

2019 

Ban hành Quy chế phối họp quản lý hoạt động 
khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2022/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
11 năm 2019 cùa ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt 
động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

18/11/2022 

52 Quyết 
định 

09/2020/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 4 năm 

2020 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2022/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

15/12/2022 

53 Quyết 
định 

15/2020/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 6 năm 

2020 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động cùa Sở 
Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2022/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của úy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí 
Minh 

01/10/2022 

54 Quyết 
định 

10/2021/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 5 năm 

2021 

Quy dính về hệ số điều chỉnh giá đất để lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý 
kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chí Minh năm 2021 

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2022/QĐ-
UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của ửy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy 
định về hệ số điều chinh giá đất để !ập 
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
lẩy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

25/8/2022 
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STT 

bản 
<""ns'vfTh'rhi"h 

Têu gọi văn bảii 
IMM® ĩ mỉĩxmmm" -xM 

.  . . . . . . . . . .  . . .  i  Lý do hêt niêu lực, ngưng hiệu lực 
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Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiẽu 
Ĩ& 

55 Quyết 
định 

16/202 l/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 5 năm 

2021 

Ban hành quy định về an toàn phòng cháy chữa 
cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp 
kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2022/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ Quyết 
định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 
năm 2021 của ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành quy định về an toàn phòng cháy 
chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở 
kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

31/12/2022 

56 
Quyết 
định 

18/2021/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 6 năm 

2021 

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị thay thế bởi Quyết định số 53/2021/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của ủy 
ban nhân dân Thành phố quy định về hệ số 
điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2022 

57 
Chỉ 
thị 

06/2011/CT-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 

2011 

về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Bị bãi bỏ bởi Quyêt định sô 3567/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2011 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng 
cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

20/10/2022 

58 Chỉ 
thị 

01 /2013/CT-UBND 
ngày 03 tháng 01 năm 

2013 

về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác 
bảo vệ an toàn công trình điện cao áp và an 
toàn điện trong nhân dân trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 3568/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 10 năm 2022 của ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ 
Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 03 tháng 
01 năm 2013 của ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý nhà 
nước trong công tác bảo vệ an toàn công trình 
điện cao áp và an toàn điện trong nhân dân 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

20/10/2022 
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Tên 
loại 
văn 
bả 11 

' A Sô, ký hiệu; ngày, 
tháng, nám ban hành 

văn bản 
1 

RsSKỊ §* ' ;• Tên gọi văn bản 

~ĩ:~ \"Jễiậ-i. 

»11 jj 

_ 

Lý do hết hiệu lực, ngiing liiệu lực 

l^^pậpip Ịjfm|i3§ji • IHISIỊ 

Ngày liêt 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lưc 

II. VÃN IÌẲN NGƯNG HIỆU LỤC TOÀN Bộ 1 '• ị 1 - . 

Không có 

BỆ VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Số, ký hiệu; r 
láng, năm bai 

_ 
văn ban 

-

Lý do hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực Tên gọi văn bản 

BẼ SẼ 5 



PHỤ LỤC 2 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3.Ĩ& /QĐ-ƯBND ngàytâ tháng 01 năm 2023 
của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BÁN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NẢM 2022 
• • ' • « • 

•Ạ 1 
STT 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội đung quy 
địhh hết hiệu 

Iưc, ngưng hiêu 
lưc 

T ' 4 |Ấ ị. 1 1 ./*" ! Lý dò het hiệu lực, ngưng hiệu lực ^  . . .  

'  '  L -  -  Ỵ ỊIIỊ,  \ ,  • :  •  - " Ịị i I ' ; * - SqỊI — 

Ngày [lêl 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
Iu'C 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực MỘT PHẦN 

1 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND 
về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí 
Minh 

Mục 2 Phụ lục 1 
ban hành theo 
Nghị quyết số 
124/2016/NQ-
HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 
2016 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 11/2022/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

01/8/2022 

2 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về điều 
chinh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, 
chiến sĩ thuộc lực lượng Dân quân Tự 
vệ; nâng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp 
trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với 
lực lượng Bảo vệ dân phố 

Khoản 1, Khoản 
2, Khoản 3 Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 07 
thủng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thảnh phổ về 
quy định chế độ phụ cấp hằng tháng cùa Khu (ấp) đội 
trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày 
công lao động tăng thêm đối với Dân quân thường trực và 
Dân quân khi làm nhiệm vụ 

01/5/2022 

3 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2020 cùa Hội 
đồng nhân dân Thành phố về ban hành 
mức thu phí sử dụng công trình kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích 

Khoản 1, Khoản 2 
và Khoản 3 Điều 
1 

Bị sửa đôi, bô sung bởi Nghị quyêt sô 07/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và 
khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố 

01/8/2022 
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STT 

1-ciA .... Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, kỷ hiệu: ngày, tháng, nãm bau 
hành văn bản; tên gụi clia văn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội duug quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lưc 

jr 

Lý do hêt hiệu lực, ngưng hiệu lực 
• -ẵ: • " Ề ' -V ị i* - rtlllp^ ~ '• ' "-Ị" *-Ắr ",jj|ị * • -\ễ' -• 1 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
Iirc 

công cộng trong khu vực cửa khâu 
cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Hô Chí Minh vê ban hành mức thu phí sử dụng công 
trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công 
cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Nghị 
quyết 

Nghị quyết sổ 13/2021/NQ-HĐND 
ngày 24 tháng 8 năm 202] của Hội 
dồng nhân dân Thành phố sửa dồi 
Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 
17/2019/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 
năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định về chi thu nhập 
tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc khu vực quàn lý nhà nước, 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội và đơn vị sự nghiệp công lập do 
Thành phố Hồ Chí Minh quản lý kèm 
theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố 

Đoạn thứ 1 khoản 
1 Điều 2 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2022/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 
Thành phố quy định hệ số điều chỉnh tăng thu nhập năm 
2022 đến hết thời gian thực hiện thí điềm theo Nghị quyết 
số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc 
hội và sửa đồi khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 
13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân thành phố 

17/4/2022 

5 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 cùa Hội 
đòng nhân dân Thành phố quy định 
nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ 
thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Điều 2; Thay thể 
cụm từ "Thi nghề 
THPT" bằng cụm 
từ "Thi nghề phổ 
thông (Cấp THCS 
và THPT" tại mục 
6 Phần I - Phụ lục 
ban hành kèm 
theo Nghị quyết 
số 26/2021/NQ-
HĐND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 24/2022/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về nội dung, 
mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/12/2022 
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STT 

Tên 
loại 
văn 
băn 

-

x 
Sô, ký hiệu; Hgày, thúng, năm ban 
hành văn bán; tên gội của vãn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy 
định hếỉ Eiiệii 

lực, ngưng hiệu 
lức 

Lý do hết hiệu lực, ngirng 1 
¥0. WÊỆẵ 
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liệu lực 
• 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 

Tên 
loại 
văn 
băn 

-

x 
Sô, ký hiệu; Hgày, thúng, năm ban 
hành văn bán; tên gội của vãn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy 
định hếỉ Eiiệii 

lực, ngưng hiệu 
lức 

Lý do hết hiệu lực, ngirng 1 
¥0. WÊỆẵ 
-'•'"•+ỈI ! í. " ... .ì"1'. luc 

6 Nghị 
quyết 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về các chính sách đặc thù về 
củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế 
phường, xã, thị trấn trong giai đoạn 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19 và đến năm 
2025 

Điều 5 

BỊ sửa đổi bởi Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 
09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
về sửa đổi Điều 5 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 
ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành 
phố về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng 
lực Trạm Y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19 và đến năm 2025 

20/12/2022 

7 
Quyết 
định 

Quyêt định sô 07/2012/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 02 năm 2012 cùa ủy 
ban nhân dân Thành phố về thành lập 
và ban hành Quy chế (mẫu) tổ ehức và 
hoạt động của Lực lượng Quản lý đê 
nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi 
có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Khoản 1 và khoản 
2 Điều 5 

Bị bãi bỏ bời Quyết định sổ 36/2022/QĐ-UBND ngày 14 
tháng 10 năm 2022 của ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê 
nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

24/10/2022 

8 Quyết 
định 

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 02 năm 2019 về Quy 
chế phổi hợp giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền quyết định 
hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân 
thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh 

Điều 1 Quy chế 
phối hợp ban 
hành kèm theo 
Quyết định 
03/2019/QĐ-
UBND 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2021/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy chế phối hợp 
giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết 
định hoặc có ý kiến của ủy ban nhân dân Thành phố, Chù 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo 
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 
2019 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

01/01/2022 

9 Quyết 
định 

Quyết định số 20/2019/QĐ-ƯBND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 về [ập dự 
toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh 
phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh 

Thay thê cụm 
từ "quận 
huyện" bằng cụm 
từ "quận - huyện, 
thành phố Thủ 
Đức,w trong toàn 
bộ nội dung 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 55/2021/QĐ-
UBND của ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 8 năm 2019 của ủy ban nhân dân Thành 
phố về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

07/01/2022 
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STT 

Tên 
loai 
Văn 
bản 

. 
So, lỉý hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bẳn; tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lục, ngưng hiệu 
lục 

Lr/N: H -1'v' '.ì,:!-' V' • V i"' - 'j ^ĩti Ệ itìiMr 1 : 
Lý do hết hiệu lực, ngưiig hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngung hiệu 
lu'C 

Quyểt định 
so 20/2019/QĐ-
UBND 

10 Quyết 
định 

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 10 năm 2019 của ủy 
ban nhân dân Thành phố về ban hành 
giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 
Thành phổ Hồ Chí Minh lộ trình 
2019-2022 

Khoản 3 Điều 2 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 01 năm 2022 cùa ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 
của ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành giá nước 
sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh [ộ 
trình 2019-2022 

22/01/2022 

11 
Quyết 
định 

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 
ngày 10 tháng 4 năm 2020 của ửy ban 
nhân dân Thành phố về mức hỗ trợ chi 
phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, 
cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà 
ở, đất ở tái định cư trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đổi khoản 
3 Điều 3. 
2. Thay thế cụm 
từ "quận - huyện" 
bằng cụm từ 
"quận - huyện, 
thành phố Thù 
Đức" trong toàn 
bộ nội dung tại 
Điều 6, Điều 7, 
Điều 8 

Bị sửa đổi, bổ sung bời Quyết định số 18/2022/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 
của ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức hỗ trợ 
chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong 
thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn 
Thành phố 

20/6/2022 

12 
Quyết 
định 

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 5 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phố ban hành Quy 
định về quản lý hoạt động vận tải 
khách du lịch đường thủy trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Khoản 1 Điều 4; 
khoản 2 Điều 6; 
khoản 1 Điều 8; 
khoản 3 Điều 8; 
khoản 4 Điều 13. 

Bị sửa đối, bổ sung bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 
của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về 
quản [ý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên 
địa bàn Thành phố HÒ Chí Minh 

20/6/2022 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

Không có 
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Lý do hết [liệu lực, ngưng hiện lực STT 
í! ĩoại 
văn 
hân 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bán; tên gọi ciía văit liản/ 

trích yếu nội dung cùa vãn bản 

Nội dung quy 
định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 
lực 
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Ngày hẻl 
hiệu lực, 

ngưhg hiệu 
lực 

Không có 

II, 

Không có 




